
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN 
(Dùng cho HSSV trúng tuyển vào Trường Đại học Hồng Đức, năm 2015) 

 

I. BẢN THÂN: 
Họ và tên: …………………………………….. Nam/nữ: …………… 

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………….. 

Nơi sinh: ……………………………………………………………… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

Số điện thoại: của HSSV:……………….. của gia đình: …………….. 

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? điện thoại: ………….………………… 

………………………………………………………………………….…………………… 

Dân tộc: …………………………….. Tôn giáo: ……………………………………….. 

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: …………………………………………………….... 

Ngày vào Đảng CSVN: …………………… Ngày chính thức: ………………………… 

Số CMND: ……………. Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: ………………………….. 

Đã tốt nghiệp THPH (hoặc tương đương) tại: ……………………………… Năm: ……….. 

Xếp loại tốt nghiệp: ………………………………………………………………………..... 

Khen thưởng: ………………………………… Kỷ luật: ………………………………….. 

Khu vực tuyển sinh: KV1, KV2-NT, KV2, KV3. Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. 

(khoanh tròn vào khu vực và đối tượng ưu tiên, nếu có) 

Ngành học: …………………………………... Mã ngành:    
 

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC (HDT): 

Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: 

Số báo danh: …………………………………. Cụm thi: ……...................……………….. 

Trúng tuyển nguyện vọng:          Tổ hợp môn thi:...................................... Tổng điểm: ....... 

Môn ................... điểm…....…,  Môn ................... điểm…....., Môn ................... điểm….... 

Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập ở THPT: 

Môn 

Lớp 

Điểm trung bình 

Môn 1: ................... 

Điểm trung bình 

Môn 2: ................... 

Điểm trung bình  

Môn 3: ................... 

Lớp 10    

Lớp 11    

Lớp 12    
 

Tổng điểm trung bình 3 năm học THPT của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển: ..................... 

 
Ảnh 4x6 
(Mới chụp 

không quá 3 
tháng; đóng 
dấu giáp lai) 



Quá trình học tập và công tác: 

Từ (tháng năm) 

đến (tháng năm) 

Học tập 

(hay làm việc) 
Ở đâu? 

Thành tích 

đạt được 

    

    

    

    
 

II. GIA ĐÌNH: 

1. Họ và tên cha: …………………………....... Tuổi: ……...  Nghề nghiệp:……………… 

Dân tộc: ……………………………………… Tôn giáo: ………………………………… 

Nơi làm việc hiện nay: ……………………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………... 

2. Họ và tên mẹ: …………………………....... Tuổi: ……...  Nghề nghiệp:……………… 

Dân tộc: ……………………………………… Tôn giáo: ………………………………… 

Nơi làm việc hiện nay: ……………………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………... 

3. Họ và tên vợ (chồng): ………………………….......Tuổi: ……...  Nghề nghiệp: ........... 

Dân tộc: ……………………………………… Tôn giáo: ………………………………… 

Nơi làm việc hiện nay: ……………………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………... 

4. Họ và tên, nghề nghiệp, nơi ở của anh chị em ruột: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót tôi xin chịu 

trách nhiệm xử lý theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường./. 

Cam đoan của gia đình 
về lời khai của học sinh, sinh viên 

…..................……, ngày …… tháng …... năm 2015 
Học sinh, sinh viên ký tên 

 

 

 

Xác nhận của UBND xã/ phường/ thị trấn nơi HSSV cư trú 
(Đề nghị Chính quyền địa phương xác nhận theo nội dung: Hộ khẩu thường trú, về thực hiện 

nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật của HSSV tại địa phương) 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 ………………, ngày …… tháng …... năm 2015 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký và đóng dấu) 

 
 


